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Tên _________________________ 
Ngày _____ tháng ______ 2006 

 
Dec 9 / 06 sẽ có Bài Kiểm  #3 cho những vần trên. 

 

 
     

Au – Âu – Iu – Êu - Ưu 
 

Bài Mẫu 
 

A. Em viết lại những câu cho đúng. Re-write the sentences in the 
correct order. 

1. phải / thương yêu nhau / Anh chị em 
_____________________________________________________________ 

2. khăn đẹp / Cô Tám / thêu 
_____________________________________________________________ 

3. phụ / Em / mẹ / lau bàn 
_____________________________________________________________ 

4. Cậu / đậu và rau / mỗi ngày / thích ăn 
_____________________________________________________________ 

5. bà nội /cho / nấu cháo /Mẹ 
_____________________________________________________________ 

6. nằm / trái táo / Con sâu / trong 
_____________________________________________________________ 

7. Đừng / đồ thiu / nên ăn 
_____________________________________________________________ 

8. của má / em / Cậu / là 
_____________________________________________________________ 

9. viết / Đừng / câủ thả / chữ 
_____________________________________________________________ 
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10. để / rìu / dùng /Ba / bửa củi 

_____________________________________________________________ 

 

Em dịch những chữ sang tiếng Anh. Translate the words into English. 

1. nếu      ___________ 

2. điù hiu ___________ 

3. bưu điện  ___________ 

4. máu  ___________ 

5. cứu  ___________   

6. xấu      ___________ 

7. con cừu   ___________ 

8. cá sấu  ___________ 

9. số sáu    ___________ 

10. cô dâu    ____________ 

B. Em chọn đúng chữ và điền vào chỗ trống.Choose the correct words& 
fill the blank.  

 

1. Cái_______ của Brian lớn hơn của Anh Minh ( liều - lều – lùê ) 

2. Em ______ ông bà nội ( yuê – iêu – yêu ) 

3. Chúng mình rủ nhau đi _______ cá ở hồ ( cau – cao – câu ) 

4. Mùa hè em thích ăn ________ ( dâu - dau - đâu ) 

5. _______ qúa em không gặp bạn em  (lau – lâu – lao ) 

6. Amanda rất sợ cá _______ ( xấu - sáo - sấu ) 

7. ________ tươi thì lá màu xanh  (rao - râu – rau ) 

8. Thanh Thư thích học ______ ( theo – thêu - thiêu) 

9. Valerie ________máo thưa mẹ ( mếu – miêú – méo ) 

10. Chiếc _______ Titanic bị chìm dưới biển ( taù –t ào - tầu ) 

 

D. Em tập đọc và  tập viết bài  “Con mèo” để viết chính tả.  

Practice to read and write “Con mèo ” to have dictation.  
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E. Hãy tìm và gạch dưới những chữ có vần eo - êu - iu.  Search and 

underline words that have eo - êu - iu. 

Con mèo 

Nhà em có con mèo 

Ban ngày thiu thiu ngủ 

Tối đến hay leo trèo 

Chuột nghe sợ khiếp vía 

Chú mèo kêu meo meo 

 

 

 


